
Sưu tập tài liệu do Donomo® Group 

NVHB08 Căn bản Mật Thư (03/08)  Page 1 of 8 

MẬT THƯ 

Mật thư là Việt dịch rất sát nghĩa từ cryptogram có gốc từ tiếng Hy Lạp: Kryptor (bí 

mật) và Gramma (bản văn thư). Qua đó ta có thể thấy mật thư có ý nghĩa đơn giản là 

một bản tin được biết bằng các ký hiệu, các con số hay theo một cách sắp xếp bí mật 

nào đó mà người gửi và người nhận thỏa thuận trước với nhau nhằm giữ kín nội 

dung trao đổi. 
 

Lịch Sử 

+ Demaratus, vua xứ Spartan của Hy Lạp bị thất thế và lưu vong sang Ba Tư *Persia+ 

+ Sau gần 10 năm lưu vong, biết tin quân đội Ba Tư của Xerxes đang chuẩn bị xâm 

chiếm xứ Spartan 

+ Khắc bản tin lên 2 thẻ gỗ xếp rồi phủ bằng sáp 

+ Vua của Sparta bấy giờ là Leonidas, sửng sốt trước hai thẻ gỗ ‘trắng’ 

+ Hoàng hậu Cleomenes nảy ra sáng kiến cạo lớp sáp đi, để lộ ra bản tin 

+ Ngày 23 September 480 BC khi đánh vào vịnh Salammine, mặc dù quân đông 

nhưng đã thảm bại 

+ Sự kiện này được sử gia Herodotus viết lại, cho ta thấy hình ảnh đầu tiên của kỹ 

thuật mã hóa. 

+ Từ đó trở đi, mật thư càng trở nên phức tạp hơn và được sử dụng rất nhiếu trên 

mật trận tình báo. 
 

Hoàng Đế La Mã Gaius Julius Caesar1 là người đầu tiên nghĩ ra mật mã thay thế 

[Caesar cipher], the method is named after Julius Caesar, who used it to 

communicate with his generals ie. A letter is replaced by another letter or symbol 
 

Mật thư thường có 2 phần 

1) Bản mật mã [ciphertext] 

Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẽ rất khó hiểu. Sau khi nghiên 

cứu kỹ chìa khóa, ta sẽ tìm ra hướng giải bằng cách đối chiếu những dữ 

kiện mà chìa khoá đã gợi ý. 

2) Chìa khóa 

Là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa 

khóa có thể là một câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. Ký hiệu 

của chìa khóa là: O=n 

Chú ý: Thật ra hầu hết các chìa khóa dùng trong các mật thư sinh hoạt không nhất thiết phải 

là chìa khóa đúng nghĩa. Chìa khóa có thể là một tiếng, một từ, một nhóm từ hoặc những số 

đếm chen vào bản tin ở bất kỳ vị trí nào tuy theo sự thỏa thuận trước của hai bên trao đổi mật 

thư. 

                                                 
1 A Roman military and political leader and one of the most influential men in world history. He 

played a critical role in the transformation of the Roman Republic into the Roman Empire 
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Sau khi giải mã xong, ta sẽ được một bản văn hoàn chỉnh, ta gọi đó là: 

Bạch văn *plaintext+ 

Là một văn bản hoàn chỉnh, tức là sau khi dịch xong, ta viết ra thành một 

bức thư bình thường mà ai cũng có thể đọc được. 
 

Xác Định Hệ Thống Mật Thư 

Khi giải mật thư ta nhìn vào nội dung mật thư và khóa để ước đoán xem mật thư 

thuộc hệ thống nào và dạng nào. Đây là bước khá quan trọng vì nó giúp ta giải được 

nhanh nhơn và tránh đi lạc hướng. Do đó để có thể xác định ngay từ đầu bạn cần 

nắm rõ các hệ thống cơ bản của mật thư. Tuy nhiên ở những dạng mật thư khó (kết 

hợp nhiều hệ thống) thì bạn nên xác định từng hệ thống một. Hệ thống nào cần giải 

trước, hệ thống nào cần giải sau. 
 

Những Điều Lưu Ý Khi Thực Hiện Mật Thư 

Đối với việc sử dụng mật thư trong sinh hoạt dã ngoại, trò chơi lớn, người soạn cần 

phải chú ý những điều sau để mật thư đạt yêu cầu. 

i) Phù hợp với trình độ trí tuệ và kinh nghiệm giải mật thư của trại hay sa 

mạc sinh. 

ii) Phù hợp với hoàn cảnh và nới chốn sinh hoạt. 

iii) Phù hợp với mục đích, yêu cầu và thời gian củ toàn buổi trại. 

iv) Chính xác và rõ ràng. 

v) Bí ẩn, trí tuệ, phiêu lưu, hoạt động tập thể và tiếng cười đó là những yếu 

tố tạo cho mật thư sức hấp dẫn cao độ, khiến nó trở thành một trò chơi bổ 

ích trong những buổi sinh hoạt ngoài trời. 
 

Cách Giải Mã Mật Thư 

1) Phải hết sức bình tĩnh 

2) Tự tin nhưng không được chủ quan 

3) Nghiên cứu khóa giải thật kỹ 

4) Đặt các giả thiết và lần lượt giải quyết 

5) Đối với việc giải mật thư trong trò chơi lớn, ta nên sao y bản chính và chia 

thành nhiều nhóm nhỏ để dịch. Như thế, ta sẽ tận dụng được hết những 

chất xám trí tuệ ở trong đội. Tránh tình trạng xúm lại, chụm đầu vào tranh 

dành xem một tờ giấy để rồi kết quả không đi tới đâu, mà dễ làm rách tờ 

giấy mật thư của chúng ta nữa. 

6) Cuối cùng, nếu dịch xong, ta viết lại bản bạch văn cho thật rõ ràng, sạch sẽ 

và đầy đủ ý nghĩa. 
 

Khi bước vào thế giới bao la rộng lớn của mật thư hẳng chúng ta không thể biết được 

tất cả, nhưng để phục vụ cho sinh hoạt dã ngoại và nâng cao tầm hiểu biết của chúng 
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ta. Mật thư có thể chia làm 4 hệ thống (compare: Two basic building blocks of all 

conventional encryption techniques: Substitution [replaced] and Transposition [reordered]): 
 

1) Hệ thống bảng tra 

có sẵn do người truyền và người nhận thống nhất với nhau. 

(a) Mật thư chuồng bò 

Căn cứ vào vị trí các chuồng để tìm chữ cái 

AB CD EF 

GH IJ KL 

MN OP QR 

Thí dụ: O=n  

Tin  

Giải    C     A     W   M    S        C         O         W       Q 

(b) Mật thư chuồng bồ câu 

 

A B C 

D E F 

G H I 

2) Hệ thống thay thế 

dựa vào dạng mật thư của Ceasar. Mỗi mẫu tự bản văn được thay thế bằng một ký hiệu nào 

đó. 

_ Nhận diện: mật thư viết toàn bằng chữ hoặc số (không có nghĩa) 

eg. 1, 8, 22, 3/AR hay 010802203-132020/AR hay kzp-ccnnmfi/AR 

_ Dịch mật thư: 

i) Giải khóa. Tìm xem số hoặc chữ cái đã cho ứng với chữ cái nào 

trong bảng chữ cái tiếng anh (26 chữ) 

ii) Thay khóa tìm được vào bảng chữ cái theo thứ tự 

iii) Căn cứ vào bản tin và bảng chữ cái để tìm các chữ cái phải tìm 

iv) Ráp các chữ cái tìm được thành chữ có nghĩa 

(a) Dạng chữ thay chữ 

Có nghĩa là một chữ trong bản tin được mã hóa bởi một chữ khác. 

Thí dụ : O=n Một bằng hai 

Tin  e2, p2, d, k – m, b2, q, k 

 ST  

WX  YZ 

 UV  
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Giải Một bằng hai là: A bằng 1, B bằng 2 (đứng thứ tự trong 

bản chữ cái. 1 = 2 tức là A = B 

Thế vào bảng chữ cái: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a 

e2, p2, d, k  – m, b2, q, k 

DD OO C J – L AA P J 

Các chìa khóa thường thấy như: 

i) Cô người Hếu, mẹ người Bắc (nghĩa là O = U) 

ii) Anh bằng tuổi em (nghĩa là N = M) 

iii) Em đi chăn dê (nghĩa là M = D) 

iv) Bò con ngắm trăng (nghĩa là B = O) 

v) Đội trưởng đi với anh thứ sáu (nghĩa là A = F) 

vi) Hát hay không bằng hay hát (nghĩa là H = K) 

(b) Dạng số thay số 

một chữ trong bản tin được mã hóa bởi một con số, một dãy số  khác. 

Thí dụ: O=n Trăm năm Kiều vẫn là Kiều 

Tin  2, 1, 1, 20, 19 / 11, 8, 1, 21, 20, 19 / AR 

Giải Khóa nghĩa là A vẫn đứng đầu, tức là A bằng 1, B bằng 2 

(đứng theo thứ tự). Thế vào dãy số gồm 26 số: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 2, 1, 1, 20, 19 / 11, 8, 21, 1, 20, 19 

 B A A T S  /  K  H U A T S 

  Các chìa khóa thường thấy như: 

i) Áo em ba màu (nghĩa là M = 3) 

ii) Mười bảy bẻ gãy sừng Trâu (nghĩa là T = 17) 

3) Hệ thống dời chỗ 

là hệ thống mà trong đó bản tin được mã hóa bằng cách di chuyển nội dung bản văn ie. không 

dùng ký hiệu mật mã nhưng nó xáo trộn trật tự bản tin. 

Thí dụ 1: O=n CAMRANH 

Tin RWOIZ – NCLAF – TOTVE – ROQLF – EIOQF – TAAOF - 

EQISF 

Giải Ta thấy có 7 cụm chữ và khóa cũng có 7 ký tự. Cách giải phụ 

thuộc vào việc dời những cụm chữ vào vị trí thích hợp để ra bản 

văn. Ta đặt cụm RWOIZ là cụm 1 và cứ thế đến cụm thứ 7 là 

EQISF. Khóa ta có chữ CAM RANH, ta chọn ký tự A của chữa 
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CAM là 1 (vì đứng đầu bảng chữ cái). Ký tự A của chữ RANH là 2 

và cứ thể cho đến 7. Sau đó ta lập bảng sau: 

C A M R A N H 

3 1 5 7 2 6 4 

T R E E N T R 

O W I Q C A O 

T O O I L A Q 

V I Q S A O L 

E Z F F F F F 

   TRÊN TRỜI CAO TÔI LÀ VÌ SAO LẺ 

 Thí dụ 2: O=n Trọng Thủy ra khỏi thành 

 Tin   

U N H E S 

A T A V E 

H M * A E 

N E H N Q 

Q G N U C 

 Giải   

   đi theo hình trên trong bảng tin từ trong ra ngoài ta sẽ được. 

   ANH EM TA VỀ CÙNG NHAU NHÉ 

 Thí dụ 3: O=n Mưa rơi hướng Đông Nam 

Tin   

K 7 2 E H 

Z H V 0 Q 

A Q O U 0 

Z S U E I 

Giải HÈ 2007 VUI KHỎE QUÁ (chữ Z không có nghĩa, chỉ có tác dụng 

thêm cho đủ chữ) 

Thí dụ 4: O=n Được ngọc 

Tin  ZODDSTAADDQGNWOUDDOEHTIDD 
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Giải  ta đọc khóa ‚Được ngọc‛ là ‚Đọc ngược‛. Vậy giải ra là 

  DDITHEODDUOWNGQDDAATSDDOZ 

  ĐI THEO ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ 

4) Hệ thống ấn dấu 

các ý nghĩa của bản văn được giấu kín bằng chữ, bằng cụm chữ, bằng số và bằng nhiều dạng 

ký tự khác ie. bản tin vẫn giữ bình thường và không được thay thế bằng ký hiệu mật mã, 

nhưng lại được ngụy trang dưới một hình thức khác. 

Thí dụ: O=n Một sống, một chết 

Tin  T O R M A F I N J N H O E R Q A 

Giải  khóa nghĩa là 1 chữ giữ lại (sống), 1 chữ bỏ đi (chết) 

  TRAIJHEQ – TRẠI HÈ 
 

Dạng Bến Thể Từ Morse 

1) Chẵng lẻ 

2) Âm nhạc 1 (cao độ) 

3) Âm nhạc 2 (trường độ) 

4) Âm nhạc 3 (trắng đen) 

5) Âm nhạc 4 (hát bè) 

6) Núi đồi 

7) Một hai 

8) Hoa lá cành 

9) Hy lạp 

10) Chữ in – chữ thường 

11) Trăng sao 

12) Toán học 
 

Dạng Thay Thế 

1) Số thay chữ 1 

2) Số thay chữ 2 

3) Số thay chữ 3 

4) Số thay chữ 4 

5) Mật mã ẩn số 

6) Chữ thay chữ 1 

7) Chữ thay chữ 2 (hát quốc ca) 

8) Chữ thay chữ 3 (nhiều bảng hiện) 

9) Chữ thay chữ 4 
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Dạng Tượng Hình 

1) Chuồng bò 

2) Chuồng bồ câu 

3) Hình vẽ 

4) Semaphore 
 

Dạng Đọc Theo Khó 

1) Bão cuốn 

2) Xoắn ốc 

3) Mưa rơi 1 

4) Mưa rơi 2 (ngược) 

5) Xuống thang máy 

6) Dợn sóng 

7) Hình một nét 

8) Cóc nhảy 1 

9) Cóc nhảy 2 

10) Cóc nhảy 3 

11) Rắn ăn đuôi 1 

12) Rắn ăn đuôi 2 (theo từng chữ) 

13) Rắn ăn đuôi 3 (cả câu) 
 

Dạng Tọa Độ 

1) Tọa độ đơn giản 

2) Tọa độ âm nhạc 

3) Cờ tướng 
 

Dạng Hoán Chuyển 

1) Bắt tà vẹt 

2) Đường rày xe lửa 

3) Bảng – Hàng – Cột 

4) Mười hai con giáp 

5) Con vật lớn nhỏ 
 

Dạng Hóa Chất 

1) Mực vô hình 

Nước trái cây (cam, chanh, hành, đào..) Hơ lửa 
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Nước đường Hơ lửa 

Mật ong Hơ lửa 

Giấm Hơ lửa 

Sữa Hơ lửa 

Phèn [alum] Hơ lửa 

Sáp đèn cầy Hơ lửa 

Nước coca-cola Hơ lửa 

Xà bông Nhúng nước 

Nitrát chì (Pb(NO3)2) pha nước Sunfit natri (Na2SO3) 

pha nước 

Sunfat sắt (FeSO4) pha nước Carbonat natri 

(Na2CO3) pha nước 

Sunfat đồng (CuSO4) pha nước Có thể dùng 1 trong 

3 chất sau: 

Cacbonat natri 

(Na2CO3) 

Hydroxit amon 

(NH4OH) 

Iodit natri (NaIO2) 

Clorit coban (Co(ClO2)2) pha nước Kali hexaxiano ferat 

K3Fe(CN)6 pha nước 

 

Dạng Giấy Rời 

1) Quấn giất vào gậy 

2) Ráp giấy 

3) Lá cây 

4) Báo chí – sách chuyện 

 

 

** CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ** 

 


